	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI
	B19-BCĐK-BNN 



BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Tình hình thực hiện đề tài, dự án SXTN
(Trước 15/6 và 15/12  hàng năm)

Nơi nhận báo cáo:  

1. Vụ Khoa học công nghệ 

	1.
	Tên đề tài, dự án: 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẬP “ QUY HOẠCH QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC HỆ THỐNG THUỶ LỢI
Thuộc chương trình: Nghiên cứu khoa học thường xuyên

	2.
	Ngày báo cáo

.../ ..../200..

Kỳ:   ........

	
	
	
	

	3.
	Cơ quan chủ trì: VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI
Chủ nhiệm đề tài, dự án: LÊ VĂN HỌC -Thạc sỹ thuỷ lợi     


	4.
	Thời gian thực hiện: ... tháng từ .1 /.1./2006.. đến  1/12./2006.   

	5.
	Tổng kinh phí: 65.triệu đồng

	6.
	Công việc chính đã thực hiện tính từ ngày.1/.2/2006. đến ngày báo cáo 

· Nội dung 1: 
Đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức quản lý nước trong các hệ thống thuỷ lợi; các nghiên cứu phục vụ công tác quản lý điều hành các chức năng nhiệm vụ của hệ thống thuỷ lợi; Mức độ thực hiện các quy hoạch phát triển thuỷ lợi trong các hệ thống thuỷ lợi; Những cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý khai thác hệ thống thuỷ lợi và quản lý nước. (Một số hệ thống thuỷ lợi ở Bắc Bộ)

· Nội dung 2: 
Giới thiệu các tố chức lưu vực sông và hệ thống thuỷ lợi trong và ngoài nước. Các chức năng nhiệm vụ trọng tâm cần được đưa vào trong quy hoạch quản lý nước trong các hệ thống thuỷ lợi.




	7.
	Số lượng (cộng luỹ kế)* sản phẩm khoa học và công nghệ (kết quả KHCN) cụ thể đã hoàn thành đến ngày báo cáo

	
	

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị đo
	Số lượng

	
	
	
	Kế hoạch 
	Thực hiện

	
	
	
	
	Trước kỳ báo cáo
	Trong kỳ báo cáo
	Tổng số



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Nội dung 1: Đánh giá thực trạng 
	
	
	
	
	

	1.1
	Hệ thống tổ chức quản lý nước và các nghiên cứu phục vụ việc quản lý, khai thác và điều hành  trong các HT thuỷ lợi và lưu vực sông
	Báo cáo
	1
	
	1
	1

	1.2
	Mức độ thực hiện theo “Quy hoạch phát triển thuỷ lợi” trong các HT thuỷ lợi và Cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nước và khai thác các HT thuỷ lợi
	Báo cáo
	1
	
	1
	1

	II
	Nội dung 2: Giới thiệu các tổ chức quản lý nước, quản lý HT thuỷ lợi, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
	
	
	
	
	

	2.1
	Giới thiệu tóm tắt  và nêu chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức (theo HT thuỷ lợi, theo LV sông) trong và ngoài nước
	Báo cáo
	1
	
	1
	1


* Ghi chú: Cộng luỹ kế các kỳ báo cáo trước

	9.
	Chất lượng, chỉ tiêu  kỹ thuật đối với sản phẩm trong kỳ báo cáo

	

	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu (Sản phẩm nào đã được công nhận là TBKT cần ghi rõ số quyết định, thời gian)
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Nội dung 1: Đánh giá thực trạng 
	
	
	

	1.1
	Hệ thống tổ chức quản lý nước và các nghiên cứu phục vụ việc quản lý, khai thác và điều hành  trong các HT thuỷ lợi và lưu vực sông
	Báo cáo
	Tốt
	Tốt

	1.2
	Mức độ thực hiện theo “Quy hoạch phát triển thuỷ lợi” trong các HT thuỷ lợi và Cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nước và khai thác các HT thuỷ lợi
	Báo cáo
	Tốt
	Tốt

	II
	Nội dung 2: Giới thiệu các tổ chức quản lý nước, quản lý HT thuỷ lợi, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
	
	
	

	2.1
	Giới thiệu tóm tắt  và nêu chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức (theo HT thuỷ lợi, theo LV sông) trong và ngoài nước
	Báo cáo
	Tốt
	Tốt

	
	
	
	
	

	10.
	Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được (trong kỳ báo cáo)

Nội dung công việc thực hiện theo tiến độ ban đầu là thực hiện 2 nội dung đầu của nghiên cứu. 

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng các hệ thống thuỷ lợi 
Nội dung này có 2 phần nhỏ:

+ Phần 1.1: Nghiên cứu về hệ thống tổ chức quản lý nước và các nghiên cứu phục vụ việc quản lý, khai thác và điều hành  trong các HT thuỷ lợi và lưu vực sông. Trong phần này đã có các nghiên cứu về các tổ chức quản lý nước hiện thời ở Việt Nam và một số tổ chức quốc tế và các nước khác.

Nghiên cứu đã đưa ra các sơ đồ tổ chức quản lý nước hiện thời tại một số địa phương trong cả nước từ Bộ Nông ngiệp và PTNT, các Sở, chi cục thuỷ lợi, phòng chống lụt bão, các công ty, xí ngiệp thuỷ nông, các phòng ban cấp huyện, các tổ chức dùng nước và các Bộ ngành có liên quan như Bộ Tài nguyên Môi trường..v.v

Nghiên cứu cũng đã đưa ra sơ đồ tổ chức của các Ban quản lý các lưu vực sông đang có như BQLLV sông Hồng, BQLLV sông Đáy, BQLLV sông Cầu, Sông Đồng Nai, sông Mê Kông, sông Hương….
Nghiên cứu cũng đã cập nhật và đánh giá lại các nghiên cứu cũng như các văn bản quy định, quy trình về quản lý, khai thác và điều hành  của một số các hệ thống lớn như HT thuỷ nông Sông Nhuệ, 6 trạm bơm lớn Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Núi Cốc, Cầu Sơn- Cấm Sơn, Liễn Sơn.

 + Phần 1.2: Nghiên cứu về mức độ thực hiện theo “Quy hoạch phát triển thuỷ lợi” trong các HT thuỷ lợi và Cơ chế chính sách phục vụ việc quản lý nước và khai thác các HT thuỷ lợi
Nghiên cứu đã đánh giá mức độ thực hiện theo các quy hoạch đã đề ra tại một số hệ thống thuỷ lợi lớn của vùng Bắc Bộ. Nêu ra được các tồn tại chưa được giải quyết theo quy hoạch đã đề ra và nguyên nhân.

Nghiên cứu đã nghiên cứu và các chính sách liên quan đến việc  quản lý nước trong các hệ thống thuỷ lợi  và việc khai thác các hệ thống thuỷ lợi hiện nay. 
Nội dung 2: Giới thiệu các tổ chức quản lý nước, quản lý HT thuỷ lợi, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý
Nội dung này đã nghiên cứu được công việc như sau:
  Ngoài việc nghiên cứu sơ đồ tổ chức một số tổ chức quản lý khai thác theo hệ thống thuỷ lợi và lưu vực sông ở nội dung 1.1, trong nghiên cứu này đã giới thiệu tóm tắt  và nêu chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trong nước như các hệ thống thuỷ lợi lớn như sông Nhuệ, Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, lưu vực sông Hồng, Đáy, Đồng Nai, Mê Kông.. và một số tổ chức ngoài nước ở Thái Lan, Indonexia, Lào, Philip Pin, NARBO…
Nhìn chung kết quả nghiên cứu đạt kết quả tốt, nội dung phong phú và công phu trong việc thu thập các tài liệu về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các hệ thống thuỷ lợi, về cơ chế chính sách trong quản lý khai thác hiện tại. Đánh giá được tình hình thực hịên quy hoạch tại một số hệ thống thuỷ lợi qua đó thấy được yêu cầu cần thiết phải rà soát lại quy hoạch các hệ thống thuỷ lợi.

	11.
	Kinh phí
	

	a) Kinh phí luỹ kế đã được cấp trước kỳ báo cáo là 0 triệu đồng

b) Kinh phí đã được cấp trong kỳ báo cáo:

	Đợt
	Thời gian
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	1/  1  /2006 đến nay
	26,00

	Cộng luỹ kế (a và b)
	26,00


	12.
	Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện đề tài, dự án tính đến kỳ báo cáo (tr. đồng)

	
	

	TT
	
	Tổng số tiền đã sử dụng
	Trong đó,

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng nhỏ, sửa chữa
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12.1. Tổng kinh phí  (a và b)

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	a) Ngân sách SNKH 
	26,0
	26,0
	0
	0
	0
	0

	
	- Tính đến kỳ báo cáo
	
	
	
	
	
	

	
	- Trong kỳ báo cáo
	26,0
	26,0
	0
	0
	0
	0

	
	Cộng
	26,0
	26,0
	0
	0
	0
	0

	
	b) Nguồn vốn khác
	
	
	
	
	
	

	12.2. Kinh phí đã được cấp và sử dụng tính đến kỳ báo cáo

	
	Tổng kinh phí đã được cấp:
	65 triệu đồng

	
	Tổng kinh phí đã sử dụng:
	26 triệu đồng

	
	Số kinh phí đã quyết toán:
	26 triệu đồng

	
	
	

	12.3. Các khoản chi lớn trong thời gian liên quan đến báo cáo

	
	1. Khoán chuyên môn
2. ..................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................


	13.
	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết

	Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ lập quy hoạch Hệ thống Thuỷ Lợi” và chi tiết về nội dung 1 và nội dung 2 về thực trạng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế chính sách và việc thực hiện quy hoạch trong các hệ thống thuỷ lợi thấy rằng vẫn còn một số tồn tại sau:
- Cần thu thập thật đầy đủ về các tài liệu có liên quan ở các cấp Bộ, tỉnh, huyện và cơ sở.

- Cần phải có đi thực địa về các địa phương mà đặc biệt là các hệ thống thuỷ lợi để nắm bắt tình hình và có thảo luận với địa phương về vấn đề này thì các nội dung 1 và 2 mới sát thực. 

- Đánh giá kỹ hơn nữa về cơ chế chính sách, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và thực trạng hoạt động của các hệ thống thuỷ lợi để từ đó làm cơ sở vững chắc đề xuất quy trình lập quy hoạch thuỷ lợi cho một hệ thống thuỷ lợi.

	14.
	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong thời gian tới

	Đến tháng 12/2006 đề tài cần bổ sung và hoàn thiện nội dung 1, 2 đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm trên và nghiên cứu các nội dung còn lại như:
Nội dung 3: Đề xuất phương pháp luận, nội dung và quy trình lập “Quy hoạch quản lý nước trong các HT thuỷ lơị”

3.1. Phương pháp luận  và những nguyên tắc chủ yếu cần được tuân thủ trong lập QH quản lý nước

3.2. Những cơ sở pháp lý, tài liệu tham khảo và khoa học công nghệ áp dụng trong lập QH quản lý nước

3.3. Nội dung chủ yếu cần được XD trong QH quản lý nước và quy trình lập QH quản lý nước
Và cuối cùng là tổng hợp và báo cáo kết qủa ngiên cứu với hội đồng nghiên cứu khoa học của Viện.  

	15.
	Kết luận và kiến nghị 

	Đề tài đã tập hợp được đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý khai thác và quy hoạch thuỷ lợi.

Đề tài đang trong quá trình thực hiện nhưng kết quả nghiên cứu của một số nội dung đánh giá là tốt, đúng tiến độ ban đầu đề ra   

	Chủ nhiệm đề tài, dự án

Kế toán trưởng


	Thủ trưởng cơ quan 




Nhận ngày: …./…./200.
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4

